
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 2, Số nhà 12, Ngách 9/280 Đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ 
Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/04/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI TRẦN KIM

0108715476

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023(Chính)

2. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất các đồ phụ kiện trang phục khác: Tất tay, 
thắt lưng, caravat, lưới tóc, khăn choàng;

1410

3. Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: - Sản xuất lược cao su, lô cuốn tóc cao su và đồ tương 
tự.

2219

4. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Sản xuất các sản phẩm cho con người: Tẩu hút, lược, 
bình xịt nước hoa, lọc chân không và các bình chân không 
khác dùng cho cá nhân hoặc gia đình, tóc giả, râu giả, mi giả, 
bút kẻ lông mày;

3290

5. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa

4610

6. Bán buôn thực phẩm 4632

7. Bán buôn đồ uống 4633

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, tóc

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 
THƯƠNG MẠI TRẦN KIM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TRAN KIM TRADING DEVELOPMENT 
AND INVESTMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: TRAN KIM TRADING DEVELOPMENT AND INVESTMENT 
CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 TRẦN 
NGUYÊN 
NGỌC 

Phòng P316 nhà B3 
khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, Phường 
Thanh Xuân Bắc, 
Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

800.000.000,000 80,000 025083000119

9. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket)
Bán lẻ trong cửa hàng tiện lợi (Minimarket)

4719

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, nước thơm;
- Bán lẻ mỹ phẩm: Son, phấn, kem, chế phẩm trang điểm mắt 
và đồ dùng trang điểm khác;
- Bán lẻ vật phẩm vệ sinh: Nước gội đầu, sữa tắm, khăn giấy 
thơm...

4772

13. Bán  lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc 
tại chợ

 Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ
 Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ
 Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 

lưu động hoặc tại chợ
 Bán lẻ đồng hồ, kính mắt lưu động hoặc tại chợ
 Bán lẻ xe đạp và phụ tùng lưu động hoặc tại chợ

4789

14. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động Đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

15. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh   

8299

16. Cắt tóc, làm đầu, gội đầu 9631

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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2 NGUYỄN 
VĂN ĐỒNG

Số 276 A18 An 
Dương, Phường Yên 
Phụ, Quận Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

200.000.000,000 20,000 030081000061

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       025083000119
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phòng P316 nhà B3 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng P316 nhà B3 khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Phường Thanh Xuân 
Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN NGUYÊN NGỌC Nam

10/06/1983 Kinh Việt Nam

24/07/2018 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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